
STT Sản Phẩm
Kích Thước

(mm) 
Giá Theo
(Đ/Md)  

Giá Thanh 
(Đ/3M) 

1 Tấm Ốp iWood W10 (hèm V) 9 x 100 x 3000 59,000                   177,000                  
2 Tấm Ốp iWood W105 (hèm U) 12 x 105 x 3000 46,200                   138,600                  
3 Tấm Ốp iWood Nano W40 40 x 9 x 3000 196,000                 588,000                  
4 Lam 3 Sóng 15 iWood 3S15 15 x 195 x 3000 107,250                 321,750                  
5 Lam 3 Sóng 30 iWood 3S30P 30 x 195 x 3000 126,750                 380,250                  
6 Lam 4 Sóng iWood 4S9 9 x 152 x 3000 83,599                   250,798                  
7 Lam 5 Sóng 20 iWood 5S20 20 x 200 x 3000 130,000                 390,000                  
8 Tấm Vách Ngăn iWood VN30 26 x 300 x 3000 172,000                 516,000                  
9 Lam Gỗ Nhựa iWood L510 50 x 100 x 3000 220,000                 660,000                  

10 Tấm Ốp Đa Năng iWood PVC5 5 x 1220 x 2440

STT Sản Phẩm
Kích Thước

(mm) 
Giá Theo
(Đ/Md)  

1 Nẹp V25 25 x 25 x 3000 40,000                    
2 Nẹp V36 36 x 36 x 3000 55,000                    
3 Nẹp VG19 19 x 19 x 3000 40,000                    
4 Nẹp Cửa NF40 40 x 32 x 3000 75,000                    
5 Nẹp Cửa NF68 68 x 42 x 3000 86,000                    
6 Nẹp Viền NV50 50 x 20 x 3000 75,000                    
7 Nẹp Viền NN60 60 x 20 x 3000 75,000                    
8 Nẹp Cổ Trần CT70 70 x 24 x 3000 75,000                    
9 Nẹp Cổ Trần CT100 100 x 24 x 3000 90,000                    

10 Len Chân Tường L100 100 x 16 x 3000 90,000                    
11 Nẹp Vách Ngăn U26 100 x 26 x 3000 170,000                  

STT Sản Phẩm
Kích Thước

(mm) 
Giá Theo
(Đ/Md)  

1 Đà Nhựa iWood PVC3 3 x 42 x 1220 8,000                      
2 Đà Nhựa iWood PVC5 5 x 42 x 1220 12,000                    
3 Đà Nhựa iWood PVC8 8 x 42 x 1220 15,000                    
4 Đà Nhựa iWood PVC10 10 x 42 x 1220 19,000                    

Tấm Ốp Lam Sóng, Lam Gỗ Nhựa, Vách Ngăn, Tấm Đa Năng 
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Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
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BẢNG GIÁ TẤM ỐP PVC IWOOD

 - Quy cách chuẩn tồn kho dài 3m. Và có nhận đặt hàng quy cách thanh dài 3.5 m, 4 m, 6 m, 7 m với số lượng từ 100m2
trờ lên ( có phát sinh chi phí vận chuyển hàng dài 6 m, 7 m)



5 Đà Nhựa iWood PVC12 12 x 42 x 1220 22,000                    
6 Đà Nhựa iWood PVC15 15 x 42 x 1220 25,000                    
7 Đà Nhựa iWood PVC17 17 x 42 x 1220 27,000                    
8 Đà Nhựa iWood PVC20 20 x 42 x 1220 35,000                    

STT Sản Phẩm Kích Thước Đóng Gói
1 Keo Dán iWood nội thất 300 (ml) 24 chai/thùng
2 Bath Ke iNox iWood 30x40x1 (mm) 50 cái/bịch

- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 28/05/2022 cho đến khi có thông báo mới.

- Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi xác nhận đơn đặt hàng.
- Lần 2: Thanh toán thêm 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.

- Còn lại: Thanh toán ngay sau khi thi công nghiệm thu công trình hoặc ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng mua bán v

Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoảng

- Giá trên Chỉ bao gồm vật tư. Chưa bao gồm vận chuyển ( giao hàng tại kho), thuế VAT 10%.

- Đơn giá thi công tấm ốp PVC trong nhà iWood từ 180.000 Đ/m2, đơn giá chưa bao gồm khung xương ( Đơn giá có th
tùy theo số lượng và khảo sát công trình thực tế về độ khó dễ).

- Bao vận chuyển trong khu vực nội thành TP.HCM ( 10 km) với đơn hàng từ 50 m2 và 250 m dài trở lên

- Thời gian bảo hành: 05 năm. ( Xem thêm điều khoản bảo hành tại www.minhsango.com )

Ghi chú:

Keo Dán, Bath Ke Inox



Giá  Đ/M2  

590,000                     
650,000                     
490,000                     
550,000                     
650,000                     
550,000                     
650,000                     
860,000                     

260,000                     

Giá Thanh 
(Đ/3M) 

120,000                     
165,000                     
120,000                     
225,000                     
258,000                     
225,000                     
225,000                     
225,000                     
270,000                     
270,000                     
510,000                     

Giá Thanh 
(Đ/3M) 

9,760                         
14,640                       
18,300                       
23,180                       

ấm Ốp Lam Sóng, Lam Gỗ Nhựa, Vách Ngăn, Tấm Đa Năng 

ợng từ 100m2

Ngày 28/05/2022



26,840                       
30,500                       
32,940                       
42,700                       

Giá  
50,000 Đ/chai

2,000 Đ/cái 

ơn hàng mua bán vật tư.

ương ( Đơn giá có thể thay đồi 


